	Bộ cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh… 
	Phụ lục 4
(Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính)


TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN NNSN HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO DNNVV NĂM ...
	Số TT
	Đơn vị hỗ trợ DNNVV/Loại DN
	Dự toán được giao
	Quyết toán
	Ghi chú

	
	
	Số lượng DN
	Tổng số NSNN hỗ trợ (triệu đồng)
	Số lượng DN
	Tổng số NSNN hỗ trợ (triệu đồng)
	Mức NSNN hỗ trợ/1 DN/1 năm (triệu đồng) (*)
	

	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g=f/e
	h

	I
	Đơn vị A
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	DN siêu nhỏ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	DN nhỏ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	DN vừa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Đơn vị B
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	DN siêu nhỏ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	DN nhỏ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	DN vừa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng (I+II+...)
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 
ĐẦU MỐI
(Ký, họ tên, đóng dấu)
	LÃNH ĐẠO BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, UBND TỈNH
(Ký, họ tên, đóng dấu)


